
PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16
BỀ DÀY Giá bán BỀ DÀY Giá bán BỀ DÀY Giá bán BỀ DÀY Giá bán BỀ DÀY Giá bán

1 16 - -            - -              - -             - -            2,0 5.060        
2 20 - -            - -              - -             2,0 6.600        2,3 7.590        
3 25 - -            - -              2,0 8.580         2,3 9.790        3,0 12.100      
4 32 - -            2,0 11.000        2,4 13.200       3,0 15.950      3,6 18.700      
5 40 2,0 13.970      2,4 16.720        3,0 20.350       3,7 24.640      4,5 29.260      
6 50 2,4 21.230      3,0 25.850        3,7 31.350       4,6 38.170      5,6 45.210      
7 63 3,0 33.330      3,8 41.250        4,7 50.050       5,8 60.390      7,1 72.270      
8 75 3,6 47.300      4,5 58.080        5,6 70.950       6,8 84.260      8,4 101.420    
9 90 4,3 67.760      5,4 83.600        6,7 101.530     8,2 121.990    10,1 146.410    

10 110 4,2 83.050      5,3 101.640      6,6 124.410     8,1 150.370    10,0 181.060    
11 125 4,8 107.030    6,0 130.020      7,4 158.730     9,2 193.930    11,4 234.740    
12 140 5,4 135.080    6,7 162.800      8,3 199.210     10,3 242.660    12,7 292.600    
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 GOOS Co., Ltd
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13 160 6,2 177.650    7,7 213.510      9,5 259.930     11,8 316.800    14,6 384.120    
14 180 6,9 220.660    8,6 268.400      10,7 328.790     13,3 402.160    16,4 485.540    
15 200 7,7 273.460    9,6 332.420      11,9 405.790     14,7 493.240    18,2 598.730    
16 225 8,6 343.640    10,8 420.090      13,4 514.690     16,6 626.450    20,5 757.790    
17 250 9,6 425.810    11,9 514.030      14,8 630.740     18,4 771.760    22,7 932.140    
18 280 10,7 531.080    13,4 649.000      16,6 792.440     20,6 966.900    25,4 1.168.530 
19 315 12,1 676.500    15,0 815.540      18,7 1.003.530  23,2 1.225.400 28,6 1.479.170 
20 355 13,6 855.140    16,9 1.035.430   21,1 1.277.100  26,1 1.553.420 32,2 1.877.480 
21 400 15,3 1.084.380 19,1 1.320.330   23,7 1.614.140  29,4 1.970.210 36,3 2.383.810 
22 450 17,2 1.370.820 21,5 1.669.690   26,7 2.045.010  33,1 2.495.680 40,9 3.018.730 
23 500 19,1 1.691.140 23,9 2.060.080   29,7 2.526.920 36,8 3.079.450 45,4 3.724.710
24 560 21,4 2.350.920 26,7 2.898.720   33,2 3.558.720 41,2 4.343.350 50,8 5.245.900
25 630 24,1 2.978.580 30,0 3.661.790   37,4 4.507.360 46,3 5.489.880 - -          

Ghi chú:
- Ống Nhựa Bình Minh sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007/TCVN 7305:2008 (Hệ mét)
- Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin
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